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      UBND QUẬN LONG BIÊN 

PHÒNG Y TẾ 
 

Số:          /BC-YT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Long Biên, ngày        tháng        năm 2024 

 

BÁO CÁO 
Tổng hợp lựa chọn cơ sở cung cấp thực phẩm của các trường học trong năm học 2024 – 2025  

 

Thực hiện Công văn số 1275/UBND-YT ngày 01/7/2024 của UBND Quận về việc chuẩn bị các điều kiện tổ chức ăn bán trú, căng 

tin ăn uống tạic các cơ sở giáo dục trên địa bàn quận năm học 2024-2025, Phòng Y tế báo cáo kết quả ký hợp đồng cung cấp thực phẩm 

của các trường học trong năm  học 2024-2025 trên địa bàn quận như sau: 

I. KHỐI MẦM NON 

TT 

Tên 

trường 

 

Địa chỉ- Email- ĐT 

HS 

ăn 

bán 

trú 

Hình 

thức 

ăn bán        

trú (tự 

nấu) 

Đơn vị cung cấp thực phẩm 

Nguồn gốc 

động vật, 

thực vật 

Thuỷ, hải 

sản 

Thực 

phẩm ăn 

ngay, 

bao gói 

đơn giản 

Bao gói sẵn 

(sữa,bánh dinh 

dưỡng,…) 

Gạo 
Gia vị, đồ 

khô 

Nước 

uống 

đóng 

chai 

1 

MN Hoa 

Thủy 

Tiên 

 

- Đc: Tổ 8 phường Việt 
Hưng 
- Email: 

mnhthuytien@longbien.ed
u.vn 

- ĐT: 02432127568 

350 

x 

Công ty 

TNHH TP 
Minh Thoa 

Công ty 
TNHH TP 

Minh 
Thoa 

Công ty 
TNHH 

MTV 
Hải Tân 
Bakery 

- Công ty 

TNHH TM và 
dịch vụ Thạch 
Bàn 

- Công ty 
TNHH chế biến 

thực phẩm Việt 
Ý 

Công ty 
TNHH TP 

Minh 
Thoa 

Công ty 

TP Minh 
Thoa 

Công ty 

TNHH 
Lavie  

mailto:mnhthuytien@longbien.edu.vn
mailto:mnhthuytien@longbien.edu.vn


2 
 

TT 

Tên 

trường 

 

Địa chỉ- Email- ĐT 

HS 

ăn 

bán 

trú 

Hình 

thức 

ăn bán        

trú (tự 
nấu) 

Đơn vị cung cấp thực phẩm 

Nguồn gốc 

động vật, 

thực vật 

Thuỷ, hải 

sản 

Thực 

phẩm ăn 

ngay, 

bao gói 

đơn giản 

Bao gói sẵn 

(sữa,bánh dinh 

dưỡng,…) 

Gạo 
Gia vị, đồ 

khô 

Nước 

uống 

đóng 

chai 

2 
MN 

Nắng 

Mai 

Tổ 29 phường Thượng 
Thanh 

450 

x 

Công ty 
TNHH thực 
phẩm Hà 

Nội Xanh 

Công ty 

TNHH 
thực phẩm 

Hà Nội 
Xanh 

Công ty 

TNHH 
MTV 

Hải Tân 
Bakery 

- Công ty cổ 

phần đầu tư 
Levitrue Việt 

Nam 
 

Hộ KD Vũ 
Thị Thảo 

Công ty 

TNHH 
thực 

phẩm Hà 
Nội Xanh 

Chi 

nhánh 
Công ty 
TNHH 

Lavie tại 
Hà Nội 

3 
MN Gia 

Quất 

 

- Đc: Tổ 4 Gia Quất 
phường Thượng Thanh 

- Email: 
mngiaquat@longbien.edu.

vn 
- ĐT: 02422108877 

350 

x 

Công ty Cổ 
phần 

Davicorp 
Việt Nam 

 

 

Công ty 
Cổ phần 

Davicorp 
Việt Nam 

 

 

Công ty 
TNHH 

MTV 
Hải Tân 
Bakery 

 
 

Chi nhánh Công 
ty TNHH Mega 
Milky 

Công ty 
Cổ phần 

Davicorp 
Việt Nam 

 

 

Công ty 
Cổ phần 

Davicorp 
Việt Nam 

 

 

Công ty 
CP sản 

xuất TM 
và dịch 

vụ Thiên 
Hà 

4 
MN Đức 

Giang 

 

- Đc: Ngõ 266A Ngô Gia 
Tự phường Đức Giang 

- ĐT:02438274552 
- Email: 

mnducgiang@longbien.ed
u.vn 

410 

x 

Công ty 

TNHH thực 
phẩm Minh 

Thoa 

 

Công ty 
TNHH 

thực phẩm 
Minh 

Thoa 
 

 
 

- Công ty CP 

đầu tư Levitrue 
Việt Nam; 
- Công ty 

TNHH Chế biến 
thực phẩm Việt 

Ý; 
- Chi nhánh 
Công ty TNHH 

Mega Milky 

Công ty 
TNHH 

thực phẩm 
Minh 

Thoa 
 

Công ty 
TNHH 

thực 
phẩm 
Minh 

Thoa 
 

Công ty 
TNHH 

sản xuất 
TM và 

DV Huy 
Ngân 

mailto:mngiaquat@longbien.edu.vn
mailto:mngiaquat@longbien.edu.vn


3 
 

TT 

Tên 

trường 

 

Địa chỉ- Email- ĐT 

HS 

ăn 

bán 

trú 

Hình 

thức 

ăn bán        

trú (tự 
nấu) 

Đơn vị cung cấp thực phẩm 

Nguồn gốc 

động vật, 

thực vật 

Thuỷ, hải 

sản 

Thực 

phẩm ăn 

ngay, 

bao gói 

đơn giản 

Bao gói sẵn 

(sữa,bánh dinh 

dưỡng,…) 

Gạo 
Gia vị, đồ 

khô 

Nước 

uống 

đóng 

chai 

5 
MN 

Hồng 

Tiến 

- Đc: Tổ 30 phường Bồ Đề 

- ĐT: 0988837203 
- Email: 

mnhongtien@longbien.edu
.vn 

615 

x 

 Công ty 

TNHH thực 
phẩm Minh 

Thoa; 
 

Công ty 

TNHH 
thực phẩm 

Minh 

Thoa; 
 

 Công ty 
TNHH 

thực 
phẩm 

Minh 
Thoa; 

 

- Công ty CP 
phân phối & 

Logisties Hùng 
Cường 
- Công ty 

TNHH TM và 
dịch vụ Thạch 

Bàn 

 Công ty 

TNHH 
thực phẩm 

Minh 

Thoa; 
 

Công ty 
TNHH 

thực 
phẩm 

Minh 
Thoa; 

 

Công ty 
TNHH 

Lavie 

6 

MN 

Thạch 

Cầu 

 

- Đc: Tổ 2 phường Long 
Biên 

- ĐT: 02438271030 
- Email: 
mnthachcau@longbien.ed

u.vn 

300 

x 

- Công ty 
TNHH thực 

phẩm Minh 
Thoa 

 

- Công ty 
TNHH 

thực phẩm 
Minh 
Thoa 

 

- Công ty 
TNHH 
thực 

phẩm 
Minh 

Thoa 
 

 
- Chi nhánh 

Công ty TNHH 
Mega Milky 
- Công ty cổ 

phần DASIA 

Cửa hàng 

gạo Gia 
Minh 

 

- Công ty 
TNHH 

thực 

phẩm 
Minh 

Thoa 
 

Công ty 

TNHH 
Lavie 

7 
MN Bắc 

Biên 

 

- Đc: Tổ 9 phường Ngọc 
Thụy 

- ĐT: 0432127260 
- Email: 

mnbacbien@longbienn.ed
u.vn 

380 x 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Công ty 
TNHH 

thương mại 
và dịch vụ 

Bảo An 
Huy 

Công ty 
TNHH 

thương 
mại và 
dịch vụ 

Bảo An 
Huy  

Cty 

TNHH 
MTV 

Hải Tân 

Bakery 

Chi nhánh Công 

ty TNHH Mega 
Milky 

 

Công ty 
TNHH 

thương 
mại và 
dịch vụ 

Bảo An 
Huy 

Công ty 
TNHH 

thương 
mại và 
dịch vụ 

Bảo An 
Huy  

Chi 
nhánh 

công ty 
TNHH 

Lavie 
Hà Nội 



4 
 

TT 

Tên 

trường 

 

Địa chỉ- Email- ĐT 

HS 

ăn 

bán 

trú 

Hình 

thức 

ăn bán        

trú (tự 
nấu) 

Đơn vị cung cấp thực phẩm 

Nguồn gốc 

động vật, 

thực vật 

Thuỷ, hải 

sản 

Thực 

phẩm ăn 

ngay, 

bao gói 

đơn giản 

Bao gói sẵn 

(sữa,bánh dinh 

dưỡng,…) 

Gạo 
Gia vị, đồ 

khô 

Nước 

uống 

đóng 

chai 

8 
MN Tân 

Mai 

 

- Đc: Tổ 2 phường Phúc 

Đồng 
- ĐT: 02432127918 
- Email: 

mntanmai@longbien.edu.v
n 

300 

x 

Công ty cổ 

phần 
DaviCorp 

Việt Nam 
 

 

Công ty cổ 
phần 

DaviCorp 
Việt Nam 

Công ty 

TNHH 
MTV 

Hải Tân 
Bakery 

Công ty TNHH 
TM và dịch vụ 
Thạch Bàn 

 

Công ty cổ 

phần 
DaviCorp 

Việt Nam 
 

Công ty 
cổ phần 
DaviCorp 

Việt Nam 

Công ty 
TNHH 

Lavie tại 

Hà Nội 

9 

MN 

Ngọc 

Thụy 

 

- Đc: Tổ 14 phường Ngọc 

Thụy 
- ĐT: 02438717636 

500 

x 

- Công ty 
TNHH thực 

phẩm Minh 
Thoa 

 

- Công ty 
TNHH 

thực phẩm 

Minh 
Thoa 

 

Công ty 
TNHH 

MTV 
Hải Tân 
Bakery 

- Công ty 
TNHH chế biến 

thực phẩm Việt 
Ý 
- Công ty CP 

thực phẩm dinh 
dưỡng Organic 

- HTX chế biến 
sữa bò Phù 
Đổng 

- Công ty 
TNHH 

thực phẩm 

Minh 
Thoa 

 

- Công ty 

TNHH 
thực 

phẩm 
Minh 
Thoa 

 

Công ty 
cổ phần 

Atlanta 
Việt 
Nam 

10 
MN Việt 

Hưng 

 

- Đc: Tổ 4 phường Việt 

Hưng 
- ĐT: 02462610463 

- Email: 
mnviethung.@longbien.ed
u.vn 

320 

x 

Công ty cổ 
phần 

DaviCorp 

Việt Nam 
 

 
Công ty cổ 

phần 

DaviCorp 
Việt Nam 

 

Công ty 
TNHH 

MTV 
Hải Tân 
Bakery 

- Công ty 

TNHH TM và 
dịch vụ Thạch 

Bàn; 
- Công ty cổ 
phần đầu tư 

Levitrue Việt 
Nam 

- Chi nhánh 
Công ty TNHH 
Mega Milky 

Công ty cổ 
phần 

DaviCorp 

Việt Nam 
 

 
Công ty 
cổ phần 

DaviCorp 
Việt Nam 

Chi 
nhánh 

Công ty 

TNHH 
Lavie 



5 
 

TT 

Tên 

trường 

 

Địa chỉ- Email- ĐT 

HS 

ăn 

bán 

trú 

Hình 

thức 

ăn bán        

trú (tự 
nấu) 

Đơn vị cung cấp thực phẩm 

Nguồn gốc 

động vật, 

thực vật 

Thuỷ, hải 

sản 

Thực 

phẩm ăn 

ngay, 

bao gói 

đơn giản 

Bao gói sẵn 

(sữa,bánh dinh 

dưỡng,…) 

Gạo 
Gia vị, đồ 

khô 

Nước 

uống 

đóng 

chai 

11 

MN đô 

thị Sài 

Đồng 

 

- Đc: Khu đô thị Sài Đồng 

- ĐT: 02436755219 
- Email: 

mndothisaidong@longbien
.edu.vn 

 

 

Công ty 

TNHH thực 
phẩm Minh 

Thoa 

 
 

Công ty 
TNHH 

thực phẩm 
Minh 

Thoa 
 
 

Công ty 

TNHH 
MTV 

Hải Tân 
Bakery 

Công ty Cổ 
phần đầu tư 
Leviture Việt 

Nam 

Công ty 
TNHH 

thực phẩm 
Minh 

Thoa 
 
 

Công ty 
TNHH 

thực 
phẩm 
Minh 

Thoa 
 

 

Công ty 

TNHH 
La vie 

Hà Nội 
 

12 

MN 

Phúc 

Lợi 

 

- Đc: Tổ 9 phường Phúc 
Lợi 
- ĐT: 

0438754300/0976448176 

 

x 

Công ty cổ 

phần 
DaviCorp 

Việt Nam 
 

Công ty cổ 
phần 
DaviCorp 

Việt Nam 

Công ty 

TNHH 
MTV 

Hải Tân 
Bakery 

Chi nhánh Công 
ty TNHH Mega 
Milky 

 

Công ty cổ 

phần 
DaviCorp 

Việt Nam 
 

Công ty 

cổ phần 
DaviCorp 

Việt Nam 
 

Công ty 

CP 
ATLAN

TA Việt 
Nam 

13 

MN 

Thạch 

Bàn 

 

- Đc: Tổ 12- phường 
Thạch Bàn 

- ĐT:  0243.6754.038 
- Email: 
Mnthachban@long 

bien.edu.vn 

550 

x 

Công ty 
TNHH thực 

phẩm Minh 
Thoa 

 

 

Công ty 
TNHH 

thực phẩm 

Minh 
Thoa 

 
 

Công ty 
TNHH 

MTV 
Hải Tân 
Bakery 

 

- Công ty 
TNHH TM & 
DV Thạch Bàn; 

- Công ty Cổ 
phần phân phối 

và logistics 
Hùng Cường 

Công ty 
TNHH 

thực phẩm 

Minh 
Thoa 

 
 

Công ty 
TNHH 

thực 

phẩm 
Minh 

Thoa 
 

Công ty 
TNHH 

La vie 
Hà Nội 

 

14 
MN Gia 

Thượng 

 

- Đc: Tổ 18- Phường Ngọc 
Thuỵ 

- ĐT:0246.6527.555- 
0983.829.201 
- Email: 

mngiathuong@longbien.ed
u.vn 

466 

x 

Công ty cổ 

phần 
DaviCorp 
Việt Nam 

 

Công ty cổ 

phần 
DaviCorp 

Việt Nam 

 

- Công ty Cổ 
phần phân phối 
và logistics 

Hùng Cường; 
- Công ty 

TNHH TM & 
DV Thạch Bàn 
 

Công ty cổ 

phần 
DaviCorp 

Việt Nam  

Công ty 

cổ phần 
DaviCorp 
Việt Nam 

 

- Chi 
nhánh 

Công ty 
TNHH 
La vie 

tại Hà 
Nội 



6 
 

TT 

Tên 

trường 

 

Địa chỉ- Email- ĐT 

HS 

ăn 

bán 

trú 

Hình 

thức 

ăn bán        

trú (tự 
nấu) 

Đơn vị cung cấp thực phẩm 

Nguồn gốc 

động vật, 

thực vật 

Thuỷ, hải 

sản 

Thực 

phẩm ăn 

ngay, 

bao gói 

đơn giản 

Bao gói sẵn 

(sữa,bánh dinh 

dưỡng,…) 

Gạo 
Gia vị, đồ 

khô 

Nước 

uống 

đóng 

chai 

15 

MN 

Phúc 

Đồng 

 

- Đc: Ngõ 46 phố Chu Huy 

Mân, tổ 8 phường Phúc 
Đồng 
- ĐT: 02462531126 

- Email: 
mnphucdong@longbien.ed

u.vn 

508 x 

Công ty 
TNHH thực 

phẩm Minh 
Thoa 

Công ty 
TNHH 

thực phẩm 

Minh 
Thoa 

Công ty 
TNHH 
MTV 

Hải Tân 
Bakery 

 - Công ty Cổ 
phần phân phối 

và logistics 
Hùng Cường; 
- Công ty 

TNHH thương 
mại và dịch vụ 

Thạch Bàn 
 

Công ty 
TNHH 

thực phẩm 

Minh 
Thoa 

Công ty 

TNHH 
thực 

phẩm 
Minh 
Thoa 

Công ty 
TNHH 

Lavie  

16 

MN Cự 

Khối 

 

- Đc: Tổ 11 phường Cự 
Khối 
- ĐT: 0432002706 

- Email: 
mncukhoi@longbien.edu.v

n 

 

x 

Công ty 
TNHH 

thương mại 

và dịch vụ 
Bảo An 

Huy 

Công ty 

TNHH 
thương 

mại và 
dịch vụ 
Bảo An 

Huy  

Công ty 
TNHH 

MTV 
Hải Tân 
Bakery 

-  Chi nhánh 

Công ty TNHH 
Mega Milky 
- Công ty 

TNHH thương 
mại và dịch vụ 

Thạch Bàn 
 

Công ty 

TNHH 
thương 

mại và 
dịch vụ 
Bảo An 

Huy 

Công ty 

TNHH 
thương 

mại và 
dịch vụ 
Bảo An 

Huy 

Công ty 
CP 

ATLAN
TA Việt 

Nam 

17 
MN Hoa 

Sen 

 

- Địa chỉ: Tổ 27 phường 

Đức Giang 
- ĐT: 043.6557980 
-Email: 

mnhoasen@longbien.edu.
vn 

 

x 

Công ty cổ 

phần 
DaviCorp 

Việt Nam 
 

Công ty cổ 

phần 
DaviCorp 

Việt Nam 
 

Công ty 

TNHH 
MTV 

Hải Tân 
Bakery 

Công ty CP đầu 
tư Levitrue Việt 
Nam 

  

Công ty 
TNHH 

XNK và 
phân phối 

thực phẩm 
sạch Việt 

Nam  

Công ty 

cổ phần 
DaviCorp 

Việt Nam 
 

Công ty 

cổ phần 
Atlanta 

Việt 
Nam  

18 
MN Ánh 

Sao 

Đc: Phường Thượng 

Thanh 
- Email: 

mnanhsao@longbien.edu.
vn 

423 

x 

Công ty 

TNHH 

thương mại 

và dịch vụ 

Công ty 

TNHH 

thương 

mại và 

Công ty 
TNHH 
MTV 

Hải Tân 

- Chi nhánh 
Công ty TNHH 
Mega Milky; 

 

Công ty 

TNHH 

thương 

mại và 

Công ty 

TNHH 

thương 

mại và 

Công ty 
TNHH 

Lavie tại 

Hà Nội 



7 
 

TT 

Tên 

trường 

 

Địa chỉ- Email- ĐT 

HS 

ăn 

bán 

trú 

Hình 

thức 

ăn bán        

trú (tự 
nấu) 

Đơn vị cung cấp thực phẩm 

Nguồn gốc 

động vật, 

thực vật 

Thuỷ, hải 

sản 

Thực 

phẩm ăn 

ngay, 

bao gói 

đơn giản 

Bao gói sẵn 

(sữa,bánh dinh 

dưỡng,…) 

Gạo 
Gia vị, đồ 

khô 

Nước 

uống 

đóng 

chai 

Bảo An 

Huy 

 

dịch vụ 

Bảo An 

Huy 

 

dịch vụ 

Bảo An 

Huy 

 

dịch vụ 

Bảo An 

Huy 

 

19 

MN 

Thượng 

Thanh 

 

- Đc: Tổ 13- phường 
Thượng Thanh 

- ĐT: 024.3877.2996 
- Email: 

mnthuongthanh@longbien
. 
edu.vn 

280 

x 

Công ty 

TNHH 

thương mại 

và dịch vụ 

Bảo An 

Huy 

 

Công ty 

TNHH 

thương 

mại và 

dịch vụ 

Bảo An 

Huy 

 

Công ty 

TNHH 
MTV 

Hải Tân 

Bakery 
 

- Công ty CP 

đầu tư Levitrue 
Việt Nam; 

- Chi nhánh 
Công ty TNHH 
Mega Milky; 

- Công ty 
TNHH thương 

mại và DV 
Thạch Bàn 

Công ty 

TNHH 

thương 

mại và 

dịch vụ 

Bảo An 

Huy 

 

Công ty 

TNHH 

thương 

mại và 

dịch vụ 

Bảo An 

Huy 

 

Công ty 

CP 
Atlanta 

Việt 
Nam 

20 
MN Bồ 

Đề 

 

- Đc: Ngõ 160 tổ 5 phường 

Bồ Đề 
- ĐT: 

0243.872.7050/098827816
6 

 

x 

Công ty 

TNHH thực 
phẩm Minh 

Thoa 
 

Công ty 

TNHH 
thực phẩm 

Minh 

Thoa 
 

Công ty 

TNHH 
MTV 

Hải Tân 

Bakery 
 

- Công ty CP 
đầu tư Levitrue 
Việt Nam; 

 

Công ty 

TNHH 
thực phẩm 

Minh 

Thoa 
 

Công ty 
TNHH 

thực 
phẩm 

Minh 
Thoa 

 

Công ty 
TNHH 

Lavie 

21 

MN Gia 

Thụy 

 

- Đc: Tổ 13 phường Gia 
Thụy 
- ĐT: 02436526004/ 

0904713135 
- Email: 
mngiathuy@longbien.edu.

vn 

468 

x 

Công ty 
TNHH thực 

phẩm Minh 
Thoa 

 

Công ty 
TNHH 

thực phẩm 
Minh 
Thoa 

 

Công ty 
TNHH 

MTV 
Hải Tân 
Bakery 

 

- Công ty Cổ 
phần phân phối 

và logistics 
Hùng Cường; 
 

Công ty 
TNHH 

thực phẩm 
Minh 
Thoa 

 

Công ty 
cổ phẩn 

thực 

phẩm 
Minh 
Thoa 

 

Công ty 

TNHH 
Lavie 



8 
 

TT 

Tên 

trường 

 

Địa chỉ- Email- ĐT 

HS 

ăn 

bán 

trú 

Hình 

thức 

ăn bán        

trú (tự 
nấu) 

Đơn vị cung cấp thực phẩm 

Nguồn gốc 

động vật, 

thực vật 

Thuỷ, hải 

sản 

Thực 

phẩm ăn 

ngay, 

bao gói 

đơn giản 

Bao gói sẵn 

(sữa,bánh dinh 

dưỡng,…) 

Gạo 
Gia vị, đồ 

khô 

Nước 

uống 

đóng 

chai 

22 

MN Sơn 

Ca 

 

- Đc: Số 15 ngách 66/92 tổ 
8A phường Ngọc Lâm 

327 

x 

Công ty 
TNHH thực 

phẩm Minh 
Thoa 

 

Công ty 
TNHH 

thực phẩm 
Minh 
Thoa 

 

Công ty 
TNHH 

MTV 
Hải Tân 

Bakery 

- Công ty 
TNHH chế biến 
thực phẩm Việt 

Ý; 
- Công ty CP 

đầu tư Levitrue 
VN 

Hộ kinh 

doanh Vũ 
Thị Thảo 

Công ty 
TNHH 

thực 

phẩm 
Minh 

Thoa 
 

Công ty 
TNHH 

H&Q 
Nguyễn 

Minh 

23 

MN 

Chim 

Én 

 

- Đc: Số 113 phố Nguyễn 

Sơn, phường Gia Thụy 
- Email: 

mnchien@longbien.edu.vn 

600 

x 

Công ty 

TNHH thực 
phẩm Minh 

Thoa 

 

Công ty 
TNHH 

thực phẩm 
Minh 

Thoa 
 

Công ty 

TNHH 
MTV 

Hải Tân 

Bakery  

- Công ty 
TNHH TM và 

DV Thạch Bàn; 
- Chi nhánh 
Công ty cổ phần 

thực phẩm dinh 
dưỡng Organic 

Công ty 
TNHH 

thực phẩm 
Minh 

Thoa 
 

Công ty 
TNHH 

thực 
phẩm 
Minh 

Thoa 
 

Công ty 

CP 
Atlanta 

Việt 

Nam 

24 

MN Hoa 

Sữa 

 

- Đc: Ngõ 121 Sài Đồng 
- ĐT: 0243.8276128 

- Email: 
mnhoasua@longbien.edu.
vn 

520 

x 

Công ty cổ 
phần 

DaviCorp 
Việt Nam 

 

Công ty cổ 
phần 

DaviCorp 
Việt Nam 

 

Công ty 
TNHH 

MTV 
Hải Tân 
Bakery  

Công ty TNHH 
chế biến thực 
phẩm Việt Ý 

Công ty TNHH 
TM và DV 

Thạch Bàn 

Công ty cổ 
phần 

DaviCorp 
Việt Nam 
 

Công ty 
cổ phần 

DaviCorp 
Việt Nam 
 

Công ty 
CP 

Atlanta 
Việt 
Nam  

25 

MN 

Tuổi 

Hoa 

 

- Đc: Tổ 4 phường Phúc 
Lợi 

- ĐT: 0462941616 
- Email: 
mntuoihoa@longbien.edu.

vn 

372 

x 

- Công ty 

TNHH TP 
Minh Thoa 

 

- Công ty 
TNHH TP 

Minh 
Thoa 

 

Công ty 
TNHH 

MTV 
Hải Tân 

Bakery  

- Công ty CP 

Phân phối và 
Logistics Hùng 
Cường; 

- Công ty 
TNHH chế biến 

thực phẩm Việt 
Ý 
 

- Công ty 
TNHH TP 

Minh 
Thoa 

 

- Công ty 
TNHH 

TP Minh 
Thoa 

 

Công ty 
CP 

Atlanta 
Việt 

Nam 



9 
 

TT 

Tên 

trường 

 

Địa chỉ- Email- ĐT 

HS 

ăn 

bán 

trú 

Hình 

thức 

ăn bán        

trú (tự 
nấu) 

Đơn vị cung cấp thực phẩm 

Nguồn gốc 

động vật, 

thực vật 

Thuỷ, hải 

sản 

Thực 

phẩm ăn 

ngay, 

bao gói 

đơn giản 

Bao gói sẵn 

(sữa,bánh dinh 

dưỡng,…) 

Gạo 
Gia vị, đồ 

khô 

Nước 

uống 

đóng 

chai 

- Chi nhánh 
Công ty TNHH 

Mega Milky 

26 

MN 

Long 

Biên 

 

- Đc: Tổ 23 phường Long 

Biên 
- ĐT: 0243.8753133 
- Email: 

mnlongbien@longbien.edu
.vn 

400 

x 

Công ty 
TNHH TP 
Minh Thoa 

 

Công ty 

TNHH TP 
Minh 

Thoa 
 

Công ty 

TNHH 
MTV 

Hải Tân 
Bakery 

Công ty TNHH 
chế biến thực 
phẩm Việt Ý 

 

Công ty 

TNHH TP 
Minh 

Thoa 
 

Công ty 

TNHH 
thực 
phẩm 

Minh 
Thoa 

Công ty 

CP 
Atlanta 

Việt 
Nam 

27 

MN ĐT 

Việt 

Hưng 

 

- Đc: Phố Thép Mới, 

phường Giang Biên 
- Email: 
mndtviethung@longbien.e

du.vn 

312 

x 

Công ty 

TNHH TP 
Minh Thoa 

 

Công ty 

TNHH TP 
Minh 
Thoa 

 

Công ty 

TNHH 
TP Minh 

Thoa 

 

- Công ty 

TNHH TM và 
DV Thạch Bàn 

 

Công ty 

TNHH TP 
Minh 
Thoa 

 

Công ty 
TNHH 

thực 
phẩm 

Minh 
Thoa 

Công ty 
TNHH 
Lavie 

28 
MN Hoa 

Mai 

 

- Đc: Tổ 6 phường Thạch 
Bàn 

- ĐT: 0243.6757455 
- Email: 

mnhoamai@longbien.edu.
vn 

450 

x 

- Công ty 

TNHH TP 
Minh Thoa 

 

- Công ty 

TNHH TP 
Minh 
Thoa 

 

Công ty 

TNHH 
MTV 
Hải Tân 

Bakery 

- Công ty 
TNHH TMDV 

Thạch Bàn; 
- Công ty cổ 

phần dinh 
dưỡng Nutricare 

Công ty 

TNHH 
XNK và 
PP TP 

sạch VN 

Công ty 

TNHH 
TP Minh 

Thoa 

 

Công ty 
TNHH 
Lavie 

29 
MN Hoa 

Phượng 
Phường Cự Khối 

210 

x 

- Công ty 
TNHH TP 

Minh Thoa 
 

- Công ty 
TNHH TP 

Minh 
Thoa 

 

Công ty 
TNHH 

MTV 
Hải Tân 
Bakery 

- Chi nhánh 

Công ty TNHH 
Mega Milky; 

- Công ty 
TNHH chế biến 
thực phẩm Việt 

Ý 

- Công ty 
TNHH TP 

Minh 
Thoa 

 

- Công ty 
TNHH 

TP Minh 
Thoa 

 

Công ty 
CP 

Atlanta 
Việt 
Nam 



10 
 

TT 

Tên 

trường 

 

Địa chỉ- Email- ĐT 

HS 

ăn 

bán 

trú 

Hình 

thức 

ăn bán        

trú (tự 
nấu) 

Đơn vị cung cấp thực phẩm 

Nguồn gốc 

động vật, 

thực vật 

Thuỷ, hải 

sản 

Thực 

phẩm ăn 

ngay, 

bao gói 

đơn giản 

Bao gói sẵn 

(sữa,bánh dinh 

dưỡng,…) 

Gạo 
Gia vị, đồ 

khô 

Nước 

uống 

đóng 

chai 

 
 

 

30 

MN 

Giang 

Biên 

 

- Đc: Tổ 5, phường Giang 

Biên 
- ĐT: 0243.8775279 
- Email: 

mngiangbien@longbien.ed
u.vn 

400 

x 

Công ty 
TNHH thực 
phẩm Minh 

Thoa 

Công ty 

TNHH 
thực phẩm 

Minh 
Thoa 

 

Công ty 
TNHH 
MTV 

Hải Tân 
Bakery 

Công ty TNHH 

chế biến thực 
phẩm Việt Ý 
- Công ty 

TNHH TM và 
DV Thạch Bàn 

Hộ KD Vũ 
Thị Thảo 

Công ty 

TNHH 
thực 
phẩm 

Minh 
Thoa 

Công ty 

nước 
uống 
H&Q 

Tiến  
Minh 

31 
MN Bắc 

Cầu 

 

- Đc: Tổ 36- Bắc Cầu- 

Ngọc Thụy 
- ĐT: 0243.8715.396 
- Email: 

mnbaccau@longbien.edu.
vn 

 

x 

Công ty CP 
thực phẩm 
Davicorp 

Việt Nam  

Công ty 

CP thực 
phẩm 

Davicorp 
Việt Nam  

 
Công ty 

TNHH 
MTV 

Hải Tân 
Bakery 

 

- Công ty 

TNHH Mega 
Milky; 

- Công ty CPĐT 
Levitrue VN 

Công ty 

CP thực 
phẩm 

Davicorp 
Việt Nam  

Công ty 

CP thực 
phẩm 

Davicorp 
Việt Nam  

Công ty 
CP sản 

xuất và 
dịch vụ 
thương 

mại 
Thiên 

Hà 

32 

MN 

Tràng 

An 

 

- Đc: Tổ 18 - Giang Biên 
- ĐT: 02462.916.131/ 

0971.388.925 
-  Email: 
mntrangan@longbien.edu.

vn 

500 

x 

Công ty 

TNHH thực 
phẩm Minh 

Thoa 

Công ty 
TNHH 

thực phẩm 
Minh 

Thoa  

Công ty 
TNHH 
thực 

phẩm 
Minh 

Thoa  
 

 
- Công ty cổ 

phần dinh 
dưỡng Nutricare 

 

Công ty 
TNHH 

thực phẩm 
Minh 

Thoa 

Công ty 
TNHH 

thực 
phẩm 
Minh 

Thoa  

Công ty 
CP SX 

TMDV 
Thiên 

Hà 



11 
 

TT 

Tên 

trường 

 

Địa chỉ- Email- ĐT 

HS 

ăn 

bán 

trú 

Hình 

thức 

ăn bán        

trú (tự 
nấu) 

Đơn vị cung cấp thực phẩm 

Nguồn gốc 

động vật, 

thực vật 

Thuỷ, hải 

sản 

Thực 

phẩm ăn 

ngay, 

bao gói 

đơn giản 

Bao gói sẵn 

(sữa,bánh dinh 

dưỡng,…) 

Gạo 
Gia vị, đồ 

khô 

Nước 

uống 

đóng 

chai 

33 

MN 

Long 

Biên A 

Đc: Phường Long Biên 

 

x 

Công ty 

TNHH thực 
phẩm Minh 

Thoa 

Công ty 
TNHH 

thực phẩm 
Minh 

Thoa  

Công ty 
TNHH 

thực 
phẩm 
Minh 

Thoa 

Công ty CP 

Phân phối và 
Logistics Hùng 
Cường 

Công ty 
TNHH 

thực phẩm 
Minh 

Thoa 

Công ty 
thực 

phẩm 
Minh 

Thoa 

Công ty 
cổ phần 

Atlanta 
Việt 

Nam 

34 
MN Hoa 

Anh Đào 
Phường Thạch Bàn 

 

x 

Công ty 

TNHH  
thực phẩm 

Minh Thoa 

Công ty 

TNHH  
thực phẩm 

Minh 

Thoa  

Công ty 

TNHH 
MTV 

Hải Tân 

Bakery 

- Công ty CP 

Phân phối và 
Logistics Hùng 

Cường 

Công ty 

TNHH  
thực phẩm 

Minh 

Thoa 

Công ty 
TNHH  

thực 
phẩm 

Minh 
Thoa 

Công ty 
TNHH 
Lavie 

35 
MN Hoa 

Hướng 

Dương 

Tổ 4 phố Kim Quan 
Thượng Phường Việt 

Hưng 

380 

x 

Công ty 
TNHH thực 

phẩm Minh 
Thoa 

Công ty 
TNHH 

thực phẩm 

Minh 
Thoa  

Công ty 
TNHH 
MTV 

Hải Tân 
Bakery 

- Công ty 
TNHH Thương 

mại và dịch vụ 
Thạch Bàn; 

- Công ty CP 
Phân phối và 
Logistics Hùng 

Cường 

Công ty 
TNHH 

thực phẩm 

Minh 
Thoa  

Công ty 

TNHH 
thực 

phẩm 
Minh 
Thoa  

Công ty 
TNHH 

Lavie 
Hà Nội 

36 
MN Ban 

Mai 

Xanh 

Tổ 1 phường Phúc Lợi 

400 

x 

Công ty 

TNHH thực 
phẩm Minh 

Thoa 

Công ty 

TNHH 
thực phẩm 

Minh 

Thoa 

Công ty 

TNHH 
MTV 

Hải Tân 

Bakery 

- Công ty 
TNHH chế biến 

thực phẩm Việt 
Ý; 
- Công ty cổ 

phần sữa Ati 
Milk 

Công ty 

TNHH 
thực phẩm 

Minh 

Thoa 

Hộ kinh 

doanh 
Lưu Thị 

Điệu 

Chi 
nhánh 

Công ty 
TNHH 

Lavie 
Hà Nội 



12 
 

TT 

Tên 

trường 

 

Địa chỉ- Email- ĐT 

HS 

ăn 

bán 

trú 

Hình 

thức 

ăn bán        

trú (tự 
nấu) 

Đơn vị cung cấp thực phẩm 

Nguồn gốc 

động vật, 

thực vật 

Thuỷ, hải 

sản 

Thực 

phẩm ăn 

ngay, 

bao gói 

đơn giản 

Bao gói sẵn 

(sữa,bánh dinh 

dưỡng,…) 

Gạo 
Gia vị, đồ 

khô 

Nước 

uống 

đóng 

chai 

37 

MN Hoa 

Trạng 

Nguyên 

Phường Sài Đồng 

 

x 

Công ty CP 

thực phẩm 
Davicorp 
Việt Nam 

Công ty 
CP thực 

phẩm 
Davicorp 

Việt Nam 

Công ty 
CP thực 

phẩm 
Davicorp 

Việt 

Nam 

- Công ty 
TNHH chế biến 

thực phẩm Việt 
Ý; 
- Công ty 

TNHH thương 
mại và dịch vụ 

Thạch Bàn; 
- Công ty 
TNHH Mega 

Milky 

Công ty 
CP thực 

phẩm 
Davicorp 

Việt Nam 

Công ty 
CP thực 

phẩm 
Davicorp 

Việt Nam 

Công ty 
cổ phần 

Atlanta 
Việt 

Nam 

38 
MN 

Nguyệt 

Quế 

Phường Thượng Thanh 

200 

x 

Công ty 

TNHH thực 
phẩm Minh 

Thoa 

Công ty 

TNHH 
thực phẩm 

Minh 

Thoa 

Công ty 
TNHH 

thực 
phẩm 

Minh 
Thoa 

- Công ty CP 

Phân phối và 
Logistics Hùng 

Cường 

Công ty 

TNHH 
thực phẩm 

Minh 

Thoa 

Công ty 
TNHH 

thực 
phẩm 

Minh 
Thoa 

Chi 
nhánh 

Công ty 
TNHH 

Lavie 
Hà Nội 

39 

MN Hoa 

Mộc 

Lan 

Phường Thượng Thanh 

 

x 

Công ty 
TNHH thực 

phẩm Minh 
Thoa 

Công ty 
TNHH 

thực phẩm 
Minh 
Thoa 

Công ty 
TNHH 

MTV 
Hải Tân 
Bakery 

Công ty CPTP 
dinh dưỡng 

Organic; 
Công ty TNHH 

chế biến thực 
phẩm Việt Ý 
Công ty CP đầu 

tư Levitrue Việt 
Nam 

Hộ kinh 

doanh Vũ 
Thị Thảo 

Công ty 
TNHH 

thực 

phẩm 
Minh 

Thoa 

Chi 
nhánh 

Công ty 

TNHH 
Lavie 

Hà Nội 

 

 

 



13 
 

II. KHỐI TIỂU HỌC 

 

ST

T 
Tên trường Địa chỉ 

 

 

Tên đơn vị cung cấp 

Hình thức cung cấp 

Số lượng 

học sinh 

ăn bán 

trú 

Ký hợp 

đồng 
nấu ăn 

tại 

trường 

Mua suất 
ăn sẵn 

Căng tin 

1 
TH Ái Mộ B 

 

- Địa chỉ: Số 21 ngõ 135 Nguyễn Văn Cừ 
phường Ngọc Lâm 

Email: c1aimob@longbien.edu.vn 

- Công ty TNHH thương mại và chế 
biến suất ăn Hoa Sữa; 

- Chi nhánh công ty TNHH Lavie tại 
Hà Nội 

    

2 
TH Ngọc Thụy 

 

- Địa chỉ: số 76 ngõ 268 tổ 17 phường Ngọc 
Thụy 

- ĐT: 02438713226/02438716970 
- Email: c1ngocthuy@longbien.edu.vn 

- Công ty TNHH thương mại và chế 
biến suất ăn Hoa Sữa; 

- Chi nhánh công ty TNHH Lavie tại 
Hà Nội 

x   1300 

3 
TH Sài Đồng 

 

- Địa chỉ: Khu đô thị mới Sài Đồng- tổ 9 

phường Phúc Đồng 
- ĐT: 0243876032 

- Email: c1saidong@longbien.edu.vn 

- Công ty TNHH phát triển thương 
mại và dịch vụ Hồng Anh; 
- Công ty TNHH Lavie tại Hà Nội 

x   950 

4 
TH Thạch Bàn 

A 

 

- Địa chỉ: Tổ 10 phường Thạch Bàn 
- ĐT: 02438750138 
- Email: c1thachbana@longbien.edu.vn 

- Công ty cổ phần du lịch và thực 
phẩm Sao Việt; 
- Công ty TNHH Lavie 

x   1000 

5 
TH Phúc Đồng 

 

- Đc: Tổ 5 phường Phúc Đồng 
- ĐT: 02438759550 
- Email: c1phucdong@longbien.edu.vn 

- Công ty TNHH thương mại và chế 

biến suất ăn Hoa Sữa;  
- Cơ sở sản xuất nước đóng chai 

NEW CIO 

X   956 

6 
TH Giang 

Biên 

 

- Đc: Tổ phường Giang Biên 
- ĐT: 02438274687/0983754298 

- Email : c1giangbien@longbien.edu.vn 

- Công ty TNHH phát triển TM & 
DV Hồng Anh; 
- Công ty TROPICAL WAVE 

CORPORATION Việt Nam 

x   700 

7 
TH Thạch Bàn 

B 

 

- Đc: Tổ 7 phường Thạch Bàn 
- ĐT: 02432665284 

- Email: c1thachbanb@longbien.edu.vn 

- Công ty cổ phần du lịch và thực 
phẩm Sao Việt; 

- Công ty TNHH Lavie 

x   1050 

8 
TH Ngô Gia 

Tự 

- Đc: Số 80 ngõ 528 Ngô Gia Tự phường 
Đức Giang 

- Công ty TNHH phát triển thương 
mại & dịch vụ Hồng Anh; 

x   525 
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ST

T 
Tên trường Địa chỉ 

 

 

Tên đơn vị cung cấp 

Hình thức cung cấp 

Số lượng 

học sinh 

ăn bán 

trú 

Ký hợp 

đồng 
nấu ăn 

tại 
trường 

Mua suất 
ăn sẵn 

Căng tin 

 - ĐT: 02436526956 
- Email: C1ngogiatu@longbien.edu.vn 

- Công ty TNHH Lavie 

9 
TH Gia Quất 

 
- Đc: Tổ 4 phường Thượng Thanh 

- Công ty TNHH Hương Việt Sinh; 

- Chi nhánh Công ty TNHH Lavie 
tại Hà Nội  

x   1000 

10 
TH Thanh Am 

 

- Đc: Tổ 21 phường Thượng Thanh 
- ĐT: 024632081081 
- Email: C1thanham@longbien.edu.vn 

- Công ty TNHH thương mại và chế 

biến suất ăn Hoa Sữa;  
- Công ty TNHH sản xuất thương 

mại và dịch vụ Huy Ngân 

x   750 

11 
TH Cự Khối 

 

- Đc: Tổ 10 phường Cự Khối 
- ĐT: 02438750724 

- Email c1cukhoi@longbien.edu.vn 

- Công ty TNHH thực phẩm Minh 
Thoa; 

- Công ty TNHH Lavie 

 x  705 

12 
TH Thượng 

Thanh 

 

- Địachỉ:Tổ 12 – ThượngThanh 
- ĐT:  0243.827.4863 – 0243.6520761 

- Email: c1thuongthanh@longbien.edu.vn 

- Công ty cổ phần 5SPRO; 
- Chi nhánh Công ty TNHH Lavie 
tại Hà Nội 

 

x   820 

13 
TH Bồ Đề 

 

- Đc: Số 103- 105 phố Bồ Đề phường Bồ 
Đề 

- ĐT: 0243.8730833 
- Email: c1bode@longbien.edu.vn 

- Công ty TNHH phát triển thương 
mại & dịch vụ Hồng Anh; 

- Chi nhánh Công ty TNHH Lavie 
tại Hà Nội. 

x   1100 

14 
TH Việt Hưng 

 

- Đc: Số 82 tổ 2 phố Hoa Lâm phường Việt 

Hưng 
- ĐT: 0243.66815667 
- Email: c1viethung@longbien.edu.vn 

- Công ty TNHH Hương Việt Sinh; 
- Công ty TNHH Lavie 

x   810 

15 

TH Vũ Xuân 

Thiều 

 

- Đc: Tổ 8 - Sài Đồng 

- ĐT: 0243.8765.000 
- Email: c1vuxuanthieu@longbien.edu.vn 

- Công ty TNHH thực phẩm Minh 

Thoa; 
- Công ty TNHH Lavie tại Hà Nội. 

x   695 

16 

TH Lý 

Thường Kiệt 

 

- Đc:Ngõ 344 – Tổ 18 – Phường Ngọc Thụy 

- ĐT: 0243.8714959 
Email:c1lythuongkiet@longbien.edu.vn 

- Công ty TNHH xuất ăn Hoa Sữa; 

- Hộ kinh doanh Lê Văn Tuấn (Nước 
uống NEW CIO) 

x   750 

mailto:c1thuongthanh@longbien.edu.vn
mailto:c1bode@longbien.edu.vn
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ST

T 
Tên trường Địa chỉ 

 

 

Tên đơn vị cung cấp 

Hình thức cung cấp 

Số lượng 

học sinh 

ăn bán 

trú 

Ký hợp 

đồng 
nấu ăn 

tại 
trường 

Mua suất 
ăn sẵn 

Căng tin 

17 
TH Đoàn Kết 

 

- Đc: Tổ 5 phường Thạch Bàn 

- Email: c1doanket@longbien.edu.vn 

- Công ty Cổ phần Du lịch và thực 
phẩm Sao Việt; 

- Công ty TNHH Lavie tại Hà Nội 

x   1056 

18 
TH Ngọc Lâm 

 

- Đc: Số 17 phố Hoàng Như Tiếp phường 
Bồ Đề 

- Email: c1ngoclam@longbien.edu.vn 
 

- Công ty TNHH thương mại và chế 
biến suất ăn Hoa Sữa ; 

- Công ty TNHH Lavie tại Hà Nội 

x   1138 

19 
TH Đức Giang 

 

- Đc: Tổ 21 phường Đức Giang 

- ĐT: 02436556636 
- Email: c1ducgiang@longbien.edu.vn 

- Công ty Cổ phần Du lịch và thực 

phẩm Sao Việt; 
- Chi nhánh Công ty TNHH Lavie 
tại Hà Nội 

x   900 

20 

TH đô thị Sài 

Đồng 

 

- Đc: Lô TH2, khu đô thị Sài Đồng 

- ĐT: 02438752429 
- Email:c1dtsaidong@longbien.edu.vn 

- Công ty cổ phần 5SPRO; 

- Công ty TNHH Lavie tại Hà Nội. 
 

x   820 

21 
TH Gia Thụy 

 

- Đc: Ngõ 562 Nguyễn Văn Cừ phường Gia 

Thụy 
- ĐT: 02432127597 
- Email: c1giathuy@longbien.edu.vn 

- Công ty TNHH chế biến suất ăn 

Hoa Sữa; 
- Chi nhánh Công ty TNHH Lavie 
tại Hà Nội 

x   1400 

22 

TH Đô Thị 

Việt Hưng 

 

- Địa chỉ: Lô TH04 Khu Đô Thị Việt Hưng 

Giang Biên 
- Email: c1dothiviethung@longbien.edu.vn 

- Công ty TNHH thực phẩm Minh 

Thoa; 
- Công ty TNHH Lavie tại Hà Nội 

x   1030 

23 
TH Phúc Lợi 

 
- Đc: Tổ 5 phường Phúc Lợi 

- Công ty cổ phần thực phẩm Ngôi 

Sao Xanh; 
- Công ty TNHH Lavie tại HN 

x   980 

24 

TH Gia 

Thượng 

 

- Địa chỉ: Tổ 20- phường Ngọc Thụy 

- ĐT: 0243.2668.900 
- Email: c1giathuong@longbien.edu.vn 

- Công ty TNHH thương mại và chế 

biến suất ăn Hoa Sữa;  
- Công ty TROPICAL WAVE 
CORPORATION Việt Nam 

x   880 

25 
TH Ái Mộ A 

 

- Đc: Đường Ngọc Lâm, phường Ngọc Lâm 

- ĐT: 0243.2127678 

- Công ty cổ phần 5SPRO; 

- Công ty TNHH Lavie tại HN 
x   770 

mailto:c1ngoclam@longbien.edu.vn
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ST

T 
Tên trường Địa chỉ 

 

 

Tên đơn vị cung cấp 

Hình thức cung cấp 

Số lượng 

học sinh 

ăn bán 

trú 

Ký hợp 

đồng 
nấu ăn 

tại 
trường 

Mua suất 
ăn sẵn 

Căng tin 

- Email: c1aimoa@longbien.edu.vn 

26 
TH Long Biên 

 

- Địa chỉ: Tổ 12- phường Long Biên 

- ĐT: 0243.8750.348 
- Email: c1longbien@longbien.edu.vn 

- Công ty TNHH thương mại và chế 

biến suất ăn Hoa Sữa;  
- Công ty TNHH LAVIE 

x   1420 

27 
TH Đoàn 

Khuê 

Địa chỉ: Phường Việt Hưng 
 

- Công ty TNHH Hương Việt Sinh; 
- Chi nhánh Công ty TNHH Lavie  

x    

28 
TH Lê Quý 

Đôn 
 Tổ 1 Phường Phúc Lợi 

- Công ty TNHH Hương Việt Sinh; 

- Chi nhánh Công ty TNHH Lavie 
tại Hà Nội  

x   1100 

29 
TH Nguyễn 

Bỉnh Khiêm 
Lô TH2 KĐT Sài đồng phường Sài Đồng 

- Công ty cổ phần 5SPRO; 

- Công ty TNHH Lavie tại HN 
x   669 

 

III. KHỐI THCS 

STT Tên trường Địa chỉ 

Hình thức cung cấp 
Số lượng HS 

ăn bán trú 

Ký hợp đồng nấu 

ăn tại trường 

Mua suất ăn 

sẵn 
Căng tin 

Nước uống đóng 

chai 
 

1 

THCS đô thị 

Việt Hưng 

 

- Địa chỉ: Ô TH03 khu đô thị 
Việt Hưng phường Giang Biên 

- ĐT: 02436577166 
-Email 
c2dtviethung@longbien.edu.v

n 

- Công ty TNHH 

phát triển thương 
mại và dịch vụ 
Hồng Anh (suất ăn 

sẵn); 

 

- Công ty TNHH 

phát triển thương 
mại và dịch vụ 
Hồng Anh  

- Chi nhánh công ty 
TNHH Lavie tại Hà 

Nội; 
 

360 

2 

 THCS Bồ Đề 

 

- Đc: Số 135 phố Hoàng Như 
Tiếp phường Bồ Đề 

-ĐT: 
0438274296/043.8724.621 

-Email: 

 

Công ty 
TNHH kinh 

doanh tổng 
hợp Nguyên 

Hưng 

Công ty CP thực 

phẩm Bông Lúa 
Vàng  

Chi nhánh Công ty 
Lavie tại Hà Nội 

 400 

mailto:c1aimoa@longbien.edu.vn


17 
 

STT Tên trường Địa chỉ 

Hình thức cung cấp 
Số lượng HS 

ăn bán trú 

Ký hợp đồng nấu 

ăn tại trường 

Mua suất ăn 

sẵn 
Căng tin 

Nước uống đóng 

chai 
 

c2bode@longbien.edu.vn  

3 

 THCS Phúc 

Đồng 

 

- Đc: Ngõ 101-phố Chu Huy 
Mân- Tổ 5 – phường Phúc 

Đồng 
- ĐT: 0243.8750.116 

Email:C2phucdong@longbien.
edu.vn 

 

Công ty 

TNHH 
Hương Việt 
Sinh; 

 

 

- Hộ kinh doanh Lê 
Văn Tuấn (Nước uống 

NEW CIO) 
 

4 

THCS Việt 

Hưng 

 

- Đc: Tổ 4 phường Việt Hưng 

- ĐT: 024.38272193 
-Email: 
c2viethung@longbien.edu.vn 

 

Công ty Cổ 

phần thực 
phẩm Ngôi 
Sao Xanh 

Công ty CP thực 

phẩm Bông Lúa 
Vàng 

Chi nhánh Công ty 

Lavie tại Hà Nội 
 

100 

5 

THCS Thanh 

Am 

 

- Đc: Tổ 20 phường Thượng 

Thanh 
- ĐT: 0988757401 

-Email: 
c2thanham@longbien.edu.vn 

Công ty TNHH 

thương mại và chế 
biến suất ăn Hoa 

Sữa 
 

  

Công ty TNHH 

thương mại và chế 
biến suất ăn Hoa 

Sữa 
 

Chi nhánh Công ty 

Lavie tại Hà Nội 
 242 

6 

THCS Ngô 

Gia Tự 

 

- Đc: Số 82 ngõ 466 Ngô Gia 
Tự phường Đức Giang 

- ĐT: 02438273531 
-Email: 

C2ngogiatu@longbien.edu.vn 

 

Công ty 
TNHH 

Hương Việt 
Sinh 

 

 

Chi nhánh Công ty 
TNHH Lavie tại Hà 

Nội 90 

7 

THCS Đức 

Giang 

 

- Địa chỉ: Số 10, tổ 6 phố Ô 
cách, phường Đức Giang 
- ĐT:  0243.8274735 

-Email: 
c2ducgiang@longbien.edu.vn 

 

Công ty CP 
du lịch và 

thực phẩm 
Sao Việt 

Công ty cổ phần 
thực phẩm Bông 

Lúa Vàng 

Chi nhánh Công ty 
TNHH Lavie tại Hà 

Nội 300 

8 

THCS Gia 

Thụy 

 

- Địa chỉ: 562 Nguyễn Văn 

Cừ- phường Gia Thụy 
- ĐT: 024 365 256 74 

-Email: 
c2giathuy@longbien.edu.vn 

 

Công ty 
TNHH 
Hương Việt 

Sinh 

 

Chi nhánh Công ty 

TNHH Lavie tại Hà 
Nội  



18 
 

STT Tên trường Địa chỉ 

Hình thức cung cấp 
Số lượng HS 

ăn bán trú 

Ký hợp đồng nấu 

ăn tại trường 

Mua suất ăn 

sẵn 
Căng tin 

Nước uống đóng 

chai 
 

9 

THCS Ngọc 

Lâm 

 

- Địa chỉ: Số 6 ngõ 370 đường 

nguyễn Văn Cừ, phường Bồ 
Đề 
- ĐT: 024.632.99.667 

-Email: 
c2ngoclam@longbien.edu.vn 

Công ty TNHH 
Hương Việt Sinh 

 
Công ty TNHH 

Hương Việt Sinh 

Công ty TNHH 

Hương Việt Sinh 

 

10 

THCS 

Nguyễn Bỉnh 

Khiêm 

Phường Phúc Đồng 
Công ty TNHH 

Hương Việt Sinh 
 

Công ty TNHH 

Hương Việt Sinh 
 

Chi nhánh Công ty 

TNHH Lavie tại Hà 
Nội 

510 

11 

THCS Chu 

Văn An 

Ô quy hoạch C.6/THCS 1-

Phường Giang Biên 
C2chuvanan@longbien.edu.vn 

Công ty TNHH 

Thương mại & 
Dịch vụ Hồng Anh 

 

Công ty TNHH 

Thương mại & 
Dịch vụ Hồng 

Anh 

Công ty TNHH Lavie 

tại Hà Nội 
 

780 

12 

THCS Lý 

Thường Kiệt 

Phường Ngọc Thụy 

 

Công ty cổ 

phần thực 
phẩm 

5SPRO 

 

Công ty cổ phần 

Atlanta Việt Nam 
 

13 

THCS Cự 

Khối 

Phường Cự Khối 

 

Công ty 
TNHH thực 
phẩm Minh 

Thoa 

 

Công ty TROPICAL 
WAVE 

CORPORATION 

Việt Nam 

 

14 

THCS Lê 

Quý Đôn 

Phường Phúc Lợi 
Công ty TNHH 
Thương mại & 

Dịch vụ Hồng Anh 

 

Công ty TNHH 
Thương mại & 

Dịch vụ Hồng 
Anh 

Công ty TNHH Lavie 
tại Hà Nội 

 
 

15 

THCS Giang 

Biên 

Phường Giang Biên 

Công ty TNHH 
Thương mại & 

Dịch vụ Hồng Anh 
 

Công ty TNHH 

Thương mại & 
Dịch vụ Hồng 

Anh 

 

Công ty TNHH Lavie 

tại Hà Nội 
  

16 
THCS Gia 

Quất 

Phường Thượng Thanh Công ty TNHH 
Thương mại & 

 
Công ty cổ phần 
thực phẩm Bông 

Công ty CP Happy 
Life Mall OK 
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STT Tên trường Địa chỉ 

Hình thức cung cấp 
Số lượng HS 

ăn bán trú 

Ký hợp đồng nấu 

ăn tại trường 

Mua suất ăn 

sẵn 
Căng tin 

Nước uống đóng 

chai 
 

Dịch vụ Hồng Anh Lúa Vàng 

17 

THCS Ái Mộ Phường Ngọc Lâm 

 

Công ty cổ 
phần thực 

phẩm Ngôi 
Sao Xanh 

 

- Công ty TNHH 

sản xuất và dịch 
vụ Linh Khánh 

Công ty TNHH Lavie 
tại Hà Nội 

 500 

18 

THCS Thạch 

Bàn 

Phường Thạch Bàn 
Công ty TNHH 
Thương mại & 

Dịch vụ Hồng Anh 

 

Công ty TNHH 
Thương mại & 

Dịch vụ Hồng 
Anh 

Công ty TNHH 
Thương mại & Dịch 

vụ Hồng Anh 
550 

19 
THCS 

Nguyễn Gia 

Thiều 

Phường Phúc Đồng Công ty TNHH 
thực phẩm Minh 

Thoa 

 
Công ty TNHH 
thực phẩm Minh 

Thoa 

Công ty TNHH Lavie 
tại Hà Nội 

 

500 

20 

THCS Sài 

Đồng 

- Địa chỉ: Số 11 Ngõ 557 
Đường Nguyễn Văn Linh, Sài 

Đồng, Long Biên, Hà Nội 
- ĐT: 024 38276408 
-Email: 

c2saidong@longbien.edu.vn 

 

Công ty cổ 
phần thực 

phẩm Ngôi 
Sao Xanh 

 

Công ty TNHH 

vận tải và công 
nghiệp Nhật Minh 

Hộ kinh doanh Lê 
Văn Tuấn (Nước uống 

NEW CIO) 
 

21 

 THCS Ngọc 

Thụy 

  

 

- Địa chỉ: Tổ 16 phường Ngọc 
Thụy 

- ĐT: 0243871046 
-Email: 
c2ngocthuy@longbien.edu.vn 

   

 

 

22 

 THCS Long 

Biên 

 

- Đc: Số 21 phố Tư Đình 
phường Long Biên 
- ĐT: 02438750331 

-Email 
C2longbien@longbien.edu.vn 

 

 

Công ty cổ 
phần thực 

phẩm Ngôi 
Sao Xanh 

 

 

Công ty TNHH sản 
xuất thương mại và 
dịch vụ Huy Ngân 

350 

mailto:C2longbien@longbien.edu.vn
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STT Tên trường Địa chỉ 

Hình thức cung cấp 
Số lượng HS 

ăn bán trú 

Ký hợp đồng nấu 

ăn tại trường 

Mua suất ăn 

sẵn 
Căng tin 

Nước uống đóng 

chai 
 

23 

 THCS 

Thượng 

Thanh 

 

- Địa chỉ: Tổ 12, phường 

Thượng Thanh 
- ĐT: 02438274944 
-Email: 

c2thuongthanh@longbien.edu.
vn 

   

 

 

24 

THCS Phúc 

Lợi 

- Địa chỉ: Tổ 4 phường Phúc 

Lợi 
 

Công ty 

TNHH 
Hương Việt 
Sinh 

 

Công ty TNHH Lavie 

tại Hà Nội 
 

 

 

IV. ĐÁNH GIÁ 

1. Đến ngày 06/9/2024, các trường chưa gửi báo cáo: THCS Ngọc Thụy, THCS Thượng Thanh. 
2. Trong đó có 01 đơn vị cung cấp thực phẩm không có trong danh sách các đơn vị đăng ký cung cấp thực phẩm cho trường học theo chỉ 

đạo của UBND quận tại Công văn số 1275/UBND-YT ngày 01/7/2024 về việc chuẩn bị các điều kiện tổ chức ăn bán trú, căng tin ăn 
uống tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn quận năm học 2024-2025 (Công ty CP Happy Life Mall OK cung cấp nước uống đóng chai cho 

trường THCS Gia Quất). 
V. KIẾN NGHỊ-ĐỀ XUẤT 

- Đề nghị phòng Giáo dục & Đào tạo quận chỉ đạo các trường học: 
+ Thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của UBND quận tại Công văn số 1607/UBND-YT ngày 09/8/2024 về việc đảm bảo ATTP 

trong tổ chức ăn bán trú tại các trường học trên địa bàn quận năm học 2024-2025. 
+ Khi có sự thay đổi về đơn vị cung cấp thực phẩm thì có văn bản báo cáo kèm theo hồ sơ năng lực của đơn vị cung cấp mới gửi về BCĐ 

ATTP quận (qua phòng Y tế) để tổng hợp, báo cáo UBND quận. 

Nơi nhận: 
- Đ/c Chủ tịch UBND quận;/(để báo cáo) 
- Đ/c Nguyễn Thị Thanh Hằng-PCT UBND quận;/(để báo cáo) 
- Phòng Giáo dục & Đào tạo quận;/(để biết) 
- Lưu: VT (02). 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 
 

 
Lương Thị Minh Nguyệt 

mailto:c2thuongthanh@longbien.edu.vn
mailto:c2thuongthanh@longbien.edu.vn
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